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Chương I. Cơ học
A) Lý thuyết :

+Ròng rọc có cấu tạo như một bánh xe quay quanh trục.
+ Ròng rọc cố định: Giúp ta thay đổi phương của lực kéo.
+ Ròng rọc động: Giúp ta làm giảm cường độ của lực kéo vật lên (nhỏ hơn trọng lượng của vật)

 + Palăng: Hệ thống bao gồm cả ròng rọc cố định và ròng rọc động, nó giúp ta vừa có thể làm giảm lực kéo vật lên vừa có thể làm thay đổi phương của lực kéo.

Chương II. Nhiệt học

I) Sự nở vì nhiệt của các chất

A) Lý thuyết :
  Các chất nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi. 
  Các chất rắn, lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau, các chất khí đều nở vì nhiệt giống nhau. 

  Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn

  Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất: Chế tạo ra băng kép dùng đóng, ngắt mạch điện tự động.
 So sánh đặc điểm sự nở vì nhiệt của các chất rắn lỏng khí ?

HD trả lời: 

Giống nhau: Các chất rắn, chất lỏng, chất khí đều nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

Khác nhau: 

· Các chất rắn và chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Còn các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

· Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

B Bài tập ví dụ:
Bài tập 1: Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá  để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào?

HD trả lời: Cho nước đá vào cốc nằm bên trong để cốc này co lại, đồng thời nhúng cốc ngoài vào nước nóng để cốc này nở ra. 
Bài tập 2: Tại sao khi ta rót nước nóng ra khỏi phích nước, rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

HD trả lời: Khi rót nước ra có một lượng không khí ở ngoài tràn vào phích. Nếu đậy nút ngay thì lượng khí này sẽ bị nước trong phích làm cho nóng lên, nở ra và có thể làm bật nút phích. 

Để tránh hiện tượng này, không nên đậy nút ngay mà chờ cho lượng khí tràn vào phích nóng lên, nở ra và thoát ra ngoài một phần rồi mới đóng nút lại. 

Bài tập 3: Tại sao khi ta rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh mỏng?

HD trả lời: Khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì lớp thủy tinh bên trong tiếp xúc với nước, nóng lên trước và dãn nở, trong khi lớp thủy tinh bên ngoài chưa kịp nóng lên và chưa dãn nở. Kết quả là lớp thủy tinh bên ngoài chịu lực tác dụng từ trong ra và cốc bị vỡ. Với cốc mỏng, thì lớp thủy tinh bên trong và bên ngoài nóng lên và dãn nở đồng thời nên cốc không bị vỡ.

Bài tập 4: Tại sao tháp Ep - phen vào mùa hè lại cao hơn mùa đông ?

HD trả lời Vì tháp được làm bằng thép khi nhiệt độ tăng (mùa hè) thép sẽ nở làm tháp cao hơn ban đầu,mùa đông nhiệt độ hạ xuống thép bị co lại nên tháp sẽ thấp hơn ban đầu.

Bài tập 5: Tại sao không nên đổ nước thật  đầy ?

HD trả lời Vì khi bò ñun noùng, nöôùc trong aám nôû ra vaø traøn ra ngoøai neân ta khoâng ñoå nöôùc thaät ñaày aám. 

Bài tập 6: Tại sao quả bóng bàn bị bẹp cho vào nước nóng lại có thể phồng lên như cũ ?

 HD trả lời Khi cho  quaû boùng baøn bò beïp vaøo nöôùc noùng , khoâng khí trong quaû boùng noùng leân, nôû ra laøm cho quaû boùng phoàng leân nhö cuõ.
II) Nhiệt kế, nhiệt giai
A) Lý thuyết
 - Nhiệt kế là gì ? là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

- Nhiệt giai là thang đo nhiệt độ. Nhiệt giai thường dùng là nhiệt giai Xenxiút và nhiệt giai Farenhai

 + Nhiệt giai Xenxiút: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 0oC, hơi nước đang sôi là 100oC

 + Nhiệt giai Farenhai: Nhiệt độ của nước đá đang tan là 32oF, của hơi nước đang sôi là 212oF.

 + Khoảng 1oC ứng với khoảng 1,8oF

- Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng nào?

Trả lời: Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng giãn nở vì nhiệt của các chất  

B Bài tập ví dụ:
Bài tập 1. Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì ? Cấu tạo như vậy, có tác dụng gì ?

HD trả lời:  Trong ống quản ở gần bầu nhiệt kế có một chỗ thắt. Chỗ thắt này có tác dụng ngăn không cho thuỷ ngân tụt xuống khi đưa bầu nhiệt kế ra khỏi cơ thể. 

Bài tập 2. Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thuỷ ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh?

HD trả lời: Do thuỷ ngân nở vì nhiệt nhiều hơn thuỷ tinh.

Bài tập 3. Tại sao bảng nhiệt độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 350C và trên 420C.

HD trả lời: Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 350C đến 420C.

Bài tập 4. Hai nhiệt kế có cùng bầu chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thuỷ tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

HD trả lời: Không. Vì thể tích thuỷ ngân trong hai nhiệt kế tăng lên như nhau, nên trong ống thuỷ tinh có tiết diện nhỏ mực thuỷ ngân sẽ dâng cao hơn.

Bài tập 5. Hãy kể một số loại nhiệt kế mà em biết? Những nhiệt kế đó thường dùng để đo gì?

HD trả lời: Nhiệt kế y tế-dùng để đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt kế treo tường dùng để đo nhiệt độ không khí trong phòng. Nhiệt kế phòng thí nghiệm dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.

Bài tập 6/ Tại sao trong cấu tạo của nhiệt kế y tế lại có một chỗ thắt ?

HD trả lời Vì khi lấy nhiệt kế y tế ra khỏi cơ thể thì nhiệt độ trên nhiệt kế giảm xuống nhưng mực thủy ngân vẫn không bị tụt xuống vỉ bị chỗ thắt ngăn cản

Bài tập 7/ Vì sao  treân nhieät keá y tế ta chỉ thấy giới hạn đo chỉ từ 340C đến 420C ?

HD trả lời Treân nhieät keá y tế ta chỉ thấy giới hạn đo chỉ từ 340C đến 420C vì nhieät keá naøy khoâng caàn duøng giôùi haïn ño roäng hôn vì nhieät ñoä cô theå ngöôøi chæ vaøo khoûang 350C ñeán 420C 

Bài tập 8 Đổi oC sang oF: 

a/ 70oC=?oF                                                               b/ 85oC=?oF

HD trả lời

a/  t0F   = 700C x 1.8 + 32



b/ 85oC = 85 oC x 1.8+ 32
    = ........oF




             = ..........0F

